m
	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN
	BÀI ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I
MÔN : TIN HỌC 6  - NĂM HỌC: 2021 - 2022 
Thời gian làm bài: 45 phút





MA TRẬN ĐỀ 

	        Cấp độ

Tên
 chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
	-Biết được vật mang thông tin trong máy tính
-Biết được thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm
	
	Hiểu được mắt thường không thể tiếp nhận thông
Hiểu được MT gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin
	Phân biệt được sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin
	
	Vận dụng cho được ví dụ thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
	2 câu 
0,8 điểm
8%
	
	2 câu 
0,8 điểm
8%
	0,5 câu 
1,5 điểm
15%
	
	0,5 câu 
0,5 điểm
5%
	
	
	5 câu 
3,6 điểm
36%

	CHỦ ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
	Biết được các thành phần mạng máy tính
	Biết được khái niệm  và lợi ích của Internet Biết  khi truy cập vào Internet người sử dụng rất nhiều công việc
	Hiểu được cách kết nối Internet 
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	1 câu 
0,4 điểm
4%
	0,5 câu 
1,5 điểm
15 %
	2 câu 
0,8 điểm
8%
	
	
	
	
	
	3,5 câu 
2,7 điểm
27 %

	CHỦ ĐỀ 3: 
TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
	- Biết cách truy cập vào trang web 
- Biết được cú pháp thư điện tử 
	Biết được cú pháp thư điện tử
	-Hiểu được các trình duyệt web 
	Hiểu được khái niệm trình duyệt web 
	
	- Nêu được một số trình duyệt web. 
- Biết cách truy cập vào trang web và cho ví dụ
	
	- Vận dụng biết được mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	2 câu 
0,8 điểm
8%
	0,5 câu 
0,5 điểm
5 %
	1 câu 
0,4 điểm
4%
	0,25 câu 
0,5 điểm
5%
	
	0,25 câu 
1,0 điểm
5%
	
	0,5 câu 
0,5 điểm
5%
	4,5 câu 
3,7 điểm
37%



	Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
	6,0 câu 
4,0 điểm
40%
	5,75 câu 
4,0 điểm
40%
	0,75 câu 
1,5 điểm
15%
	0,5 câu 
0,5 điểm
5%
	13 câu 
10 điểm
100%
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Họ và tên:……………………………………….Lớp:……..

Điểm	                                                     Nhận xét của giáo viên





ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm)
	Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng 
Câu 1: Vật nào sau đây được gọi là mang thông tin:
	A. Tín hiệu đèn giao thông đổi màu, hôm nay trời nắng.
	B. Đi qua đường, con số, văn bản, hình ảnh trên ti vi.
	C. Tấm bảng, đèn giao thông, USB. 
	D. Cả a, b, c đều đúng. 
Câu 2: Mắt thường không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?
A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;
B. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;
C. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;
D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ.
Câu 3: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì? 
A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin
B. Thu nhận, xử lý,  lưu trữ và truyền thông tin
C. Thu nhận, xử lý, truyền thông tin và lưu trữa
D. Xử lý,  thu nhận, lưu trữ và truyển thông tin
Câu 4: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin
	A. 2			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 5: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?
A. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.
B. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.
C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub
Câu 6: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?
A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách 
B. Thành từng văn bản rời rạc 
C. Thành các siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết
D. Một cách tùy ý. 
Câu 7: : Làm thế nào để kết nối Internet?
A. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt Internet
B. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được cấp quyền truy cập Internet
C. Người dùng đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet
D. Wi-Fi
Câu 8: - Để truy cập một trang web, thứ tự thực hiện các bước là: 
	+ B1: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ
	+ B2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 
	+ B3. Nhấn Enter
	A. 1-2-3				B. 2-1-3			C. 1-3-2		D. 2-3-1
Câu 9: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:
A. Google Chorne, Cốc Cốc, Mozilla Firefox, UC Browse, … 
B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
	C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,…
	D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…
Câu 10: Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:
A. < lop6B > @ < yahoo.com >		
B.< Tên đăng nhập >@ < gmail.com.vn >
C.< Tên đăng nhập > @ < gmail.com  	
D. < Tên đăng nhập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm) 
Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 2: (3,0  điểm) 
a. Hãy nêu khái niệm Internet và Internet có những lợi ích gì? Người sử dụng Internet có thể làm được những gì khi truy cập vào Internet? 
b. Trình duyệt Web là gì? Em hãy nêu một số trình duyệt em biết? Để truy cập vào một trang web nào đó em thực hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa?
Câu 3: (1,0 điểm)
	Thư điện tử có dạng như thế nào? Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
























ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC 6  - Năm học: 2021 – 2022 

	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
	Đúng mỗi câu 0,4 điểm, sai ghi 0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	B




	PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1:  2,5 điểm
	- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
- Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. 
- Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin 
	1,5 điểm

	
	* Ví dụ: Cho tấm bảng sau
 [image: Screenshot_1] 
+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu
+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin
+ Tấm bảng: Vật mang thông tin
	1,0 điểm

	Câu 2:
3,0 điểm

	a. 
- Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
- Lợi ích Internet: 
+Trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. 
+ Học tập và làm việc trực tuyến
+ Cung cấp nguồn tài liệu phong phú
+ Cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống
+ Là phương tiện vui chơi, giải trí. 
- Máy tính có thể được kết nối  với Internet thông qua một nhà cung cấp dịch vụ Internet như Viettel, Mobiphone, …
- Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin
b. 
- Trình duyệt Web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet
- Một số trình duyệt Web: Cốc cốc, Chorne, Firefox,…
- Để truy cập một trang web, em thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 
+ B2: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ
Ví dụ: www.thanhnien.com.vn
+ B3. Nhấn Enter
	
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

	Câu 3:
0,5 điểm

	Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ điện tử>
Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Vì vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.

	0,25 điểm

0,25 điểm


	
      














ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 6
Câu 1: Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 2: a. Hãy nêu khái niệm Internet và Internet có những lợi ích gì? Người sử dụng Internet có thể làm được những gì khi truy cập vào Internet? 
b. Trình duyệt Web là gì? Em hãy nêu một số trình duyệt em biết? Để truy cập vào một trang web nào đó em thực hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa?
Câu 3: Thư điện tử có dạng như thế nào? Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1:  
- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
- Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. 
- Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin
	* Ví dụ: Cho tấm bảng sau
[image: Screenshot_1]
	

+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu
+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin
+ Tấm bảng: Vật mang thông tin



Câu 2: 
a) - Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
- Lợi ích Internet: 
+Trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. 
+ Học tập và làm việc trực tuyến
+ Cung cấp nguồn tài liệu phong phú
+ Cung cấp các tiện ích phục vụ đời sống
+ Là phương tiện vui chơi, giải trí. 
- Máy tính có thể được kết nối  với Internet thông qua một nhà cung cấp dịch vụ Internet như Viettel, Mobiphone, …
- Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin
b)  Trình duyệt Web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet
- Một số trình duyệt Web: Cốc cốc, Chorne, Firefox,…
- Để truy cập một trang web, em thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 
+ B2: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ
Ví dụ: www.thanhnien.com.vn
+ B3. Nhấn Enter
Câu 3: 
Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ điện tử>
Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Vì vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.
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